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UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                               

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 340194 
 

I. Thông tin về học phần  

 Tên học phần: Cây ăn trái 

 Tên Tiếng Anh: Fruit trees 

 Đơn vị phụ trách: Bộ môn: Trồng trọt và Phát triển nông thôn 

                        Khoa: Nông nghiêp- Thủy sản 

 Số tín chỉ: 03 tín chỉ ( 02 tín chỉ lý thuyết và 01 tín chỉ thực hành). 

 Phân bố thời gian: 07 tuần. 

 - 4 tuần lý thuyết (8 tiết/tuần). 

 - 3 tuần thực hành (10 tiết/tuần). 

 Học kỳ: VI (học kỳ 2 năm thứ 3). 

 Các giảng viên phụ trách học phần: 

 - Giảng viên phụ trách chính: Phan Quốc Nam (SĐT:0901281369; Email: 

quocnam@tvu.edu.vn). 

 - Giảng viên cùng giảng dạy: Lâm Quốc Nam (SĐT:..........; Email:lqnam@tvu.edu.vn.) 

 Điều kiện tham gia học tập học phần: 

 - Môn học tiên quyết: Sinh lý thực vật, côn trùng nông nghiệp, bệnh hại cây trồng 

 Học phần thuộc khối kiến thức (Đánh dấu  vào ô được chọn) 

Đại cương  Chuyên nghiệp  

Bắt buộc 

 

Bắt buộc 

 

Cơ sở ngành  Chuyên ngành  Chuyên sâu  

Bắt buộc 

 

Tự chọn 

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn   

 

Bắt buộc 

 

Tự chọn  

 
  

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh        Tiếng Việt    
 

II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 

- Lần thứ: 3 

- Ngày hiệu chỉnh: 15/6/2020 

- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a)  Thiết kê mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 3.0) 

(b)  Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập 

nhật nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá. 

 

 



2 

 

III. Mô tả học phần 

Môn học giúp sinh viên nắm vững các kỹ thuật thiết kế vườn và các phương pháp nhân giống 

cây ăn trái; nguồn gốc, phân loại đặc tính thực vật và sinh hoc, yêu cầu ngoại cảnh, kỹ thuật canh 

tác, các biện pháp phòng trừ dịch hại cây ăn trái. 

IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi của học phần 

* Mục tiêu:   

Học phần Cây ăn trái trong chương trình Đại học Nông nghiệp có các mục tiêu như sau: 

4.1. Về kiến thức: 

- Phân tích được sự phát triển ngành cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long và định hướng 

chiến lược phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hợp tác. 

- Vận dụng cơ sở lý luận về kỹ thuật thiết kế vườn, các phương pháp nhân giống cây ăn trái.  

- Áp dụng đặc tính thực vật và sinh học, yêu cầu ngoại cảnh và liên quan đến kỹ thuật canh 

tác cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp: 

- Thiết kế, xây dựng vườn cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long 

- Tìm kiếm thông tin, làm việc nhóm và thuyết trình. 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức 

kỹ luật và tác phong công nghiệp 

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo. Luôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên 

tiến và thực tế sản xuất. 

* Kết quả học tập mong đợi: 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của chương trình đào tạo (CTĐT) theo mức độ 

sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho Chuẩn đầu 

ra (CĐR - ELOs) của CTĐT). 

Bỏ trống:  Không có đóng góp  

L (Low Supporting):   

M (Medium Supporting) 

H (Highly Supporting)  

 

Mã HP 
Tên 

HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 

340194 CAT M H M H M M M H M H M 

 

Ký hiệu 
Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được: 
CĐR của CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 
Giới thiệu về cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long, các loài 

cây ăn trái và sự phân bố 
ELO 1 

CELO 2 Thiết kế vườn ươm và vườn trồng cây ăn trái  ELO 3,4, 5 
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CELO 3 Các biện pháp nhân giống cây ăn trái  ELO 3,4, 5 

CELO 4 Các biện pháp cắt tỉa tạo hình và lấy quả ELO 3,4, 5 

CELO 5 Kỹ thuật canh tác cây ăn trái  ELO 3,4, 5 

Kĩ năng  

CELO 6 Thiết kế, xây dựng vườn ươm, vườn cây ăn trái ở Đồng bằng 

sông Cửu Long 
ELO 6,8 

CELO 7 Có khả năng nhân giống một số loại cây ăn quả chủ lực của 

ĐBSCL 

ELO 6,8 

CELO 8 Thiết kế, xây dựng vườn cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu 

Long 

ELO 6,8 

CELO 9 Trồng và chăm sóc cây ăn trái, nhận diện và quản lý một số 

đối tượng gây hại chính trên cây ăn trái 

ELO 6,8 

Thái độ   

CELO 10 Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo ELO 10 

CELO 11 Luôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến và thực tế sản 

xuất. 

ELO 10 

V. Phương pháp giảng dạy và học tập 

5.1. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu Powerpoint 

- Thực hiện các bài tập từ kết quả nghiên cứu thực tế 

5.2. Phương pháp học tập  

- Sinh viên tự đọc tài liệu sau đó đặt ra giả thuyết và câu hỏi liên quan 

- Sinh viên thực hiện các bài tập tại lớp trên máy tính và tại nhà. 

VI. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Sinh viên phải tham dự ít nhất 70% cho phần lí thuyết và 80% giờ thực hành. 

- Sinh viên phải đọc trước giáo trình và công trình khoa học có dữ liệu định lượng. 

- Tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, cầu thị. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10 

2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 

- Đánh giá quá trình: 50%  

- Đánh giá học phần: 50%  
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VIII. Nội dung học phần và hình thức đánh giá 

1. Nội dung học phần: 

- Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm khoảng 80 % thời lượng giảng dạy): 

Môn học nhằm giúp cho người học 

(i) Giới thiệu về cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long, các loài cây ăn trái và sự phân bố  

(ii) Thiết kế vườn ươm và vườn trồng cây ăn trái  

(iii) Các biện pháp nhân giống cây ăn trái  

(iv) Các biện pháp cắt tỉa tạo hình và lấy quả 

(v) Kỹ thuật canh tác cây ăn trái 

- Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy): 

- Một số thành tựu về sản xuất cây ăn quả ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

 

2. Hình thức đánh giá: 

Chương CELOs Hình thức đánh giá Nội dung đánh giá 

1 1  Thi Tình hình sản xuất cây ăn 

quả ở ĐBSCL 

2 2,6 Quá trình, thi Thiết kế vườn ươm CAT 

3 3,7 Quá trình, thi Các biện pháp nhân giống 

4 4 Quá trình, thi Tỉa cành, tạo tán 

5 5, 8, 9 Quá trình, thi Kỹ thuật canh tác 

Nội dung cập nhật 5, 8, 9 Thi Thành tựu SX cây ăn trái 

Đb SCL 

 

Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần (Đánh dấu  vào ô được chọn) 

 

Các KQHTMĐ 

của HP 

Tham dự lớp 

(10 %) 

Bài tập 

(10%) 

Thực hành 

(20%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO1     

CELO2,6     

CELO3,7     

CELO4     

CELO5,8,9     
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IX. Nội dung chi tiết của học phần  

A. Phần lý thuyết (8 tiết/1 tuần) 

Tuần  Nội dung chi tiết KQHTMĐ của học phần 

 

 

1 

Giới thiệu về cây ăn trái ở Đồng bằng 

sông Cửu Long, các loài cây ăn trái 

và sự phân bố 

- Phân tích được sự phát triển ngành cây ăn trái 

ở Đồng bằng sông Cửu Long và định hướng 

chiến lược phát triển theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hợp tác. 

2 
Thiết kế vườn ươm và vườn trồng cây 

ăn trái  
- Vận dụng cơ sở lý luận về kỹ thuật thiết kế 

vườn 

 

3 

Các biện pháp nhân giống cây ăn trái  

Các biện pháp cắt tỉa tạo hình và lấy 

quả 

- Áp dụng các phương pháp cắt tỉa tạo hình, 

phương pháp nhân giống cây ăn trái. 

4 
Kỹ thuật canh tác cây ăn trái  

- Áp dụng đặc tính thực vật và sinh học, yêu 

cầu ngoại cảnh và liên quan đến kỹ thuật canh 

tác cây ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

B. Phần thực hành (8 giờ/tuần) 

Tuần  Nội dung chi tiết KQHTMĐ của học phần 

1 
 

Thiết kế vườn ươm và vườn 

trồng cây ăn trái  

- Thiết kế được vườn ươm lưu động, thiết kế 

vườn cây ăn trái quy mô hộ gia đình và trang trại 

2 
 

Các biện pháp nhân giống cây ăn 

trái 

- Vận dụng các phương pháp nhân giống cây ăn 

trái. 

3 
Các biện pháp cắt tỉa tạo hình và 

lấy quả 
- Áp dụng các biện pháp cắt tỉa, tạo tán cây ăn trái 

 

4 

 

 

Kỹ thuật canh tác cây ăn trái  

- Áp dụng đặc tính thực vật và sinh học, yêu cầu 

ngoại cảnh và liên quan đến kỹ thuật canh tác cây 

ăn trái ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

 

X. Tài liệu tham khảo  

Tài liệu tiếng Việt 

1. Trần Đình Giỏi.2010. Giáo trình cây ăn trái. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. 

2. Nguyễn Bảo Vệ (chủ biên); Lê Thanh Phong biên soạn. 2011. Giáo trình Cây ăn trái. Nhà 

xuất bản Đại học Cần Thơ, 2011. 

3. Nguyễn Bá Phú, Nguyễn Bảo Vệ, Lê Thanh Phong. 2010. Giáo trình thực tập Cây ăn trái.  

Nxb Đại học Cần Thơ, 2010. 
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4. Trần Văn Hâu. 2009. Giáo trình xử lý ra hoa Cây ăn trái. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 

2009. 

- Sách tham khảo: 

5. Vũ Công Hậu. 1987. Cây ăn trái miền Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp TP. HCM. 

Tiếng nước ngoài (nếu có) 

XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần 

Phòng học cần được trang bị bàn ghế, máy chiếu, phục vụ ít nhất 30 sinh viên, phòng 

giảng dạy thực hành: cần trang bị các dụng cụ như: kéo cắt cành, sứa, dao  ghép, cuốc xẻng, 

các loại phân bón cho cây ăn trái 

 

 

 

 

P. TRƯỞNG KHOA 
 

 

            (Đã ký) 

 

   

   

 Huỳnh Kim Hường 

 

 

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Chí Hiếu 

Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2020 

 

GV BIÊN SOẠN 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Quốc Nam 

 


